I. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA: 18 quy trình nội bộ.
Quy trình số 01/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT DO TAI NẠN LAO ĐỘNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến ( Phòng văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (Giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 Ngày làm việc
	Bác sỹ thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 Ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	30Ngày làm việc
	


Quy trình số 02/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM KHÁM GIÁM ĐỊNH LẦN ĐẦU 
DO BỆNH NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian
 thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (Văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (Giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 ngày làm việc
	Bác sỹ thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	30ngày

làm việc
	


Quy trình số 03/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỂ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ 
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian
 thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến ( Phòng văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định ( Giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận


	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	02 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 ngày làm việc
	Bác sỹ 
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 04/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM KHÁM ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 05/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỂ XÁC ĐỊNH LAO ĐỘNG NỮ 
KHÔNG ĐỦ SỨC KHỎE ĐỂ CHĂM SÓC CON SAU KHI SỊNH HOẶC SAU KHI NHẬN CON DO NHỜ NGƯỜI
 MANG THAI HỘ HOẶC PHẢI NGHỈ DƯỠNG THAITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.
Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	10 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 06/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỂ HƯỞNG BẢO HIỂM XÃ HỘI 
MỘT LẦNTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian
 thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (phòng văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 Ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 Ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 07/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GIÁM ĐỊNH LẠI ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP TÁI PHÁT TỔN THƯƠNG DO TAI NẠN LAO ĐỘNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	- Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 08/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM KHÁM GIÁM ĐỊNH LẠI BỆNH NGHỀ NGHIỆP 
TÁI PHÁT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 Ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 Ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 09/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GIÁM ĐỊNH TỔNG HỢP
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	10 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 10/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CAN THIỆP Y TẾ 
ĐỂ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, CƠ SỞ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA Y TẾ NGÀNH, BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Hồ sơ đề nghị thẩm định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở;

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và thẩm định theo quy định

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Biên bản thẩm định, Giám đốc Sở Y tế xem xét và ban hành văn bản công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
	15 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	08 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 11/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỦ 16 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 18 TUỔITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người đề nghị xác định lại giới tính gửi hồ sơ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh chữa bệnh)

Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	- Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

- Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	10 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả

	06 bước
	30ngày làm việc
	


Quy trình số 12/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊNTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Người đề nghị xác định lại giới tính gửi hồ sơ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh chữa bệnh)

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	10 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 13/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA ĐỦ 16 TUỔITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người xác định lại giới tính gửi hồ sơ đề nghị xác định lại giới tính đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh chữa bệnh)

Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận hồ sơ

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	- Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

- Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

	Bước 3
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm, các giấy tờ khác liên quan
	05 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ

	Bước 4
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	10 ngày làm việc
	Bác sỹ
thụ lý hồ sơ

	Bước 5
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 6
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01 ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 14/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MẮC BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, DỊ TẬT 

CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Hội đồng GĐYK tỉnh gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với chất độc hóa học đến Sở Y tế(nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. 

- Vào số và sổ công văn đi (văn thư)
	02ngày làm việc
	Văn thư

	Bước 2
	Sở Y tế tiếp nhận các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học của các đối tượng. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học về Sở LĐTBXH để làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi đối với đối tượng theo quy định.

Trường hợp không phê duyệt sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể
	22 ngày làm việc
	Bộ phận Một cửa, Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế

	Bước 3
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa. 
	05 ngày làm việc
	Chủ tịch/Phó chủ tịch
Thường trực Hội đồng
Giám định Y khoa

	Bước 4
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	01Ngày làm việc
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 15/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CAN THIỆP Y TẾ 
ĐỂ XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA Y TẾ NGÀNH, BỆNH VIỆN TƯ NHÂN THUỘC ĐỊA BÀN QUẢN LÝ THUỘC 

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Hồ sơ đề nghị thẩm định đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của y tế ngành, bệnh viện tư nhân gửi về Sở Y tế nơi đặt trụ sở
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Sở Y tế tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và thẩm định theo quy định.
	60 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Xem xét và ban hành văn bản công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó được phép thực hiện kỹ thuật xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	15 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 4
	Gửi Quyết định công nhận hoặc văn bản không nhận đến cơ sở khám chữa bệnh.
	01 ngày
	Phòng 
Nghiệp vụ Y

	04 bước
	75 ngày làm việc
	


Quy trình số 16/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỦ 16 TUỔI ĐẾN CHƯA ĐỦ 18 TUỔITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Người đề nghị xác định lại giới tính gửi hồ sơ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh chữa bệnh)
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 2
	Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 3
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho người đề nghị xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	13 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 4
	Gửi văn bản đến người đề nghị xác định lại giới tính.
	01 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	04 bước
	15 ngày làm việc
	


Quy trình số 17/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Người đề nghị xác định lại giới tính gửi hồ sơ đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh chữa bệnh)
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 2
	Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. 
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 3
	Kể từ ngày nhận được hồ sơ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho người đề nghị xác định lại giới tính. Trường hợp không công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	13 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 4
	Gửi văn bản đến người đề nghị xác định lại giới tính.
	01 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	04 bước
	15 ngày làm việc
	


Quy trình số 18/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THỰC HIỆN KỸ THUẬT XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người xác định lại giới tính gửi hồ sơ đề nghị xác định lại giới tính đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép can thiệp y tế để xác định lại giới tính (sau đây gọi tắt là cơ sở khám bệnh chữa bệnh)
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 2
	Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 3
	Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải xem xét và trả lời bằng văn bản cho người đề nghị xác định lại giới tính. Trường hợp không chấp nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
	13 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	Bước 4
	Gửi văn bản đến người đề nghị xác định lại giới tính.
	01 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	04 bước
	15 ngày làm việc
	


II. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM: 04 Quy trình nội bộ.
Quy trình số 01/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
 AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	- Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	- Thẩm định và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thêm thông báo cho đại diện cơ sở hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đạt thì Chi cục sẽ có Quyết định thành lập đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định tại thực địa đối với cơ sở đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
	8 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 3
	In giấy chứng nhận và trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 4
	Ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Chi cục

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	12 ngày làm việc
	


Quy trình số 02/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI 
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	- Thẩm định và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thêm thông báo cho đại diện cơ sở hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đạt thì tiến hành cấp GXN
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 3
	In GTN và trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 4
	Ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Chi cục

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	06 ngày làm việc
	


Quy trình số 03/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI 
THỰC PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ ĐẾN 36 THÁNG TUỔITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện


	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	- Thẩm định và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thêm thông báo cho đại diện cơ sở hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đạt thì tiến hành cấp GXN
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 3
	- In GTN và trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 4
	Ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Chi cục

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	
	06 ngày
	


Quy trình số 04/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT ĐĂNG KÝ NỘI DUNG QUẢNG CÁO ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DINH DƯỠNG Y HỌC, THỰC PHẨM DÙNG CHO CHẾ ĐỘ ĂN ĐẶC BIỆT, SẢN PHẨM DINH DƯỠNG DÙNG CHO TRẺ 
ĐẾN 36 THÁNG TUỔITHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện

(Tổng số ngày thực hiện)
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hướng dẫn, chuyển bộ phận chuyên môn xử lý hồ sơ
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	- Thẩm định và xử lý hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ cần chỉnh sửa, bổ sung thêm thông báo cho đại diện cơ sở hoàn thiện hồ sơ

- Trường hợp hồ sơ đạt thì tiến hành cấp GXN
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 3
	In GXN và trình Lãnh đạo Chi cục phê duyệt
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ và Thanh tra

	Bước 4
	Ký phê duyệt kết quả TTHC
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Chi cục

	Bước 5
	Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 6
	Thông báo cho tổ chức cá nhân đến nhận trả kết quả TTHC và thu phí, lệ phí (nếu có)
	1/2 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	
	07 ngày làm việc
	


III. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ: 36 quy trình nội bộ.

Quy trình số 01/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC (BAO GỒM 
CẢ TRƯỜNG HỢP CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC NHƯNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC BỊ THU HỒI THEO QUY ĐỊNH TẠI CÁC KHOẢN 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ĐIỀU 28 CỦA LUẬT DƯỢC) THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) đểxử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên(Thư ký Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược). Thư ký hội đồng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng lịch họp thẩm định Hồ sơ. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề dược

	Bước 3
	Hội đồng tư vấn họp thẩm định Hồ sơ. Nếu Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Nếu Hồ sơ không hợp lệ, Lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	07 ngày làm việc
	Hội đồng tư vấn cấp  chứng chỉ hành nghề dược

	Bước 4
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng tư vấn. Thư ký Hội đồng dự thảo Giấy chứng chỉ hành nghề dược của các Hồ sơ đạt yêu cầu và dự thảo Văn bản trả lời không cấp (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).
	01 ngày làm việc
	Thư ký hội đồng tư vấn

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Chứng chỉ hành nghề dược/Văn bản trả lời không cấp chứng chỉ hành nghề do Thư ký Hội đồng tư vấn trình và chuyểnbộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho công dân nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin cá nhân được cấp CCHND
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	15ngày làm việc
	


Quy trình số 02/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC
 THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ TRONG TRƯỜNG HỢP CCHND BỊ GHI SAI DO LỖI CỦA CƠ QUAN CẤP CCHNDTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược). Thư ký Hội đồng kiểm tra hồ sơ, nếu đúng là CCHND bị ghi sai do lỗi của Sở Y tế thì dự thảo lại Giấy chứng chỉ hành nghề dược.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề dược

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Chứng chỉ hành nghề dược do Thư ký Hội đồng tư vấn trình và chuyểnbộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 4
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho công dân nộp hồ sơ.Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin cá nhân được cấp CCHND
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 03/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC 
THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ (TRƯỜNG HỢP BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ MẤT) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược). Thư ký hội đồng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng lịch họp thẩm định Hồ sơ. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ trong vòng 05 ngày làm việc.
	1/2 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề dược

	Bước 3
	Hội đồng tư vấn họp thẩm định Hồ sơ. Nếu Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Nếu Hồ sơ không hợp lệ, Lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	02 ngày làm việc
	Hội đồng tư vấn cấp  chứng chỉ hành nghề dược

	Bước 4
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng tư vấn. Thư ký Hội đồng dự thảo Giấy chứng chỉ hành nghề dược của các Hồ sơ đạt yêu cầu và dự thảo Văn bản trả lời không cấpbổ sung (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).
	1/2 ngày làm việc
	Thư ký hội đồng tư vấn

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Chứng chỉ hành nghề dược/Văn bản trả lời không cấp chứng chỉ hành nghề do Thư ký Hội đồng tư vấn trình và chuyểnbộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho công dân nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin cá nhân được cấp CCHND
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 04/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC THEO HÌNH THỨC XÉT HỒ SƠ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Hội đồng tư vấn cấp chứng chỉ hành nghề dược). Thư ký hội đồng kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên Hội đồng lịch họp thẩm định Hồ sơ. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký hội đồng cấp chứng chỉ hành nghề dược

	Bước 3
	Hội đồng tư vấn họp thẩm định Hồ sơ. Nếu Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ lập biên bản báo cáo Giám đốc Sở Y tế để cấp Chứng chỉ hành nghề dược. Nếu Hồ sơ không hợp lệ, Lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Giám đốc Sở Y tế.
	02 ngày làm việc
	Hội đồng tư vấn cấp  chứng chỉ hành nghề dược

	Bước 4
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng tư vấn. Thư ký Hội đồng dự thảo Giấy chứng chỉ hành nghề dược của các Hồ sơ đạt yêu cầu và dự thảo Văn bản trả lời không cấp lại (trường hợp hồ sơ không đạt yêu cầu).
	1/2 ngày làm việc
	Thư ký hội đồng tư vấn

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt Chứng chỉ hành nghề dược/Văn bản trả lời không cấp chứng chỉ hành nghề do Thư ký Hội đồng tư vấn trình và chuyểnbộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	1/2 ngày làm việc
	Giám đốc Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho công dân nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin cá nhân được cấp CCHND
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 05/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẦN ĐẦU VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN)THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ.Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dượckế hoạchđánh giá thực tế tại cơ sở.
Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ (trong vòng 07 ngày nhận đủ Hồ sơ).
Nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở đã được kiểm tra, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh, Trình Lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (trong vòng 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ).
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giátiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu,lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược củacơ sở đạt yêu cầu và trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 15 Ngày làm việc).
	 05 ngày làm việc

	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin của cơ sở
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	
	- 20 ngày làm việc(đối với trường hợp không phải đi đánh giá)

- 30 Ngày làm việc(đối với trường hợp phải đi đánh giá)
	


Quy trình số 06/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC CHO CƠ SỞ THAY ĐỔI LOẠI HÌNH KINH DOANH DƯỢC HOẶC THAY ĐỔI PHẠM VI KINH DOANH DƯỢC CÓ LÀM THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN KINH DOANH; THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN)THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dược kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ (trong vồng 07 ngày nhận đủ Hồ sơ).  Nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở đã được kiểm tra, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh, Trình Lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (trong vòng 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ).
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở đạt yêu cầu và trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 15 Ngày làm việc).
	05 ngày làm việc

	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin của cơ sở
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	
	- 20 ngày làm việc(đối với trường hợp không phải đi đánh giá)
- 30 Ngày làm việc(đối với trường hợp phải đi đánh giá)
	


Quy trình số 07/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ(CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN)THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Dự thảo văn bản trình LĐ Sở Y tế thông báo cho cơ sở để yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng.

-Dự thảoGiấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp thông tin ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của Sở Y tế.
	09ngày làm việc

	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin của cơ sở
	1/2 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	
	-15 ngày làm việc(trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng)

- 07 Ngày làm việc(trường hợp cấp lại do lỗi của Sở Y tế).
	


Quy trình số 08/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ (CƠ SỞ BÁN BUÔN THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC; CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC BAO GỒM NHÀ THUỐC, QUẦY THUỐC, TỦ THUỐC TRẠM Y TẾ XÃ, CƠ SỞ CHUYÊN BÁN LẺ DƯỢC LIỆU, THUỐC DƯỢC LIỆU, THUỐC CỔ TRUYỀN) THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra hồ sơ. Trường hợp có yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, Dự thảo văn bản trình LĐ Sở Y tế thông báo cho cơ sở để yêu cầu sửa đổi, bổ sung Hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược bị mất, hư hỏng.
	08 ngày làm việc.


	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin của cơ sở
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	15 ngày làm việc
	


Quy trình số 09/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ THUỐC LƯU ĐỘNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại 
bộ phận một cửa 
Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
	01 ngày làm việc

	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Phiếu tiếp nhận hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 10/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP HỦY THUỐC GÂY NGHIỆN, 
THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC LÀ DƯỢC CHẤT GÂY NGHIỆN, 
DƯỢC CHẤT HƯỚNG THẦN, TIỀN CHẤT DÙNG LÀM THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	16 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo công văn cho phép hủy/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt công văn cho phép hủy/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 11/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP MUA THUỐC GÂY NGHIỆN, THUỐC HƯỚNG THẦN, THUỐC TIỀN CHẤT, THUỐC DẠNG PHỐI HỢP CÓ CHỨA TIỀN CHẤT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
 tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đày đủ của Hồ sơ.
	26 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Đơn hàng mua thuốc được phê duyệt / văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Đơn hàng mua thuốc được phê duyệt/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 12/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHÉP XUẤT KHẨU THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT THUỘC HÀNH LÝ CÁ NHÂN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT CẢNH GỬI THEO VẬN TẢI ĐƠN, 
HÀNG HÓA MANG THEO NGƯỜI CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN XUẤT CẢNH ĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO BẢN THÂN NGƯỜI XUẤT CẢNH VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Công văn cho phép xuất khẩu hoặc văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	01 ngày làm việc

	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Công văn cho phép xuất khẩu.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	07 ngày làm việc
	


Quy trình số 13/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC THUỘC HÀNH LÝ CÁ NHÂN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP CẢNHGỬI THEO VẬN TẢI ĐƠN, HÀNG HÓA MANG THEO NGƯỜI CỦA 
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP CẢNHĐỂ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO BẢN THÂN NGƯỜI NHẬP CẢNHTHUỘC
 THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
 tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đày đủ của Hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Công văn cho phép nhập khẩu/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	01 ngày làm việc

	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Công văn cho phép nhập khẩu/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	07 ngày làm việc
	


Quy trình số 14/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC 
THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đày đủ của Hồ sơ.
	06 ngày làm việc
	Phòng
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ/Văn bản trả lời không cấp giấy xác nhận.
	01 ngày làm việc
	Phòng
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc/văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ/Văn bản trả lời không cấp giấy xác nhận.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	10 ngày làm việc

	


Quy trình số 15/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KÊ KHAI LẠI GIÁ THUỐC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo báo cáo Cục Quản lý Y Dược cổ truyền(đối với thuốc cổ truyền), Cục Quản lý Dược (đối với các thuốc còn lại) các thuốc kê khai lại đối với các trường hợp chưa phát hiện mức giá kê khai lại không hợp lý /văn bản yêu cầu cơ sở kê khai giá xem xét lại mức giá kê khai lại.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt báo cáo Cục Quản lý Y Dược cổ truyền(đối với thuốc cổ truyền), Cục Quản lý Dược (đối với các thuốc còn lại) các thuốc kê khai lại đối với các trường hợp chưa phát hiện mức giá kê khai lại không hợp lý /văn bản yêu cầu cơ sở kê khai giá xem xét lại mức giá kê khai lại.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	07 ngày làm việc
	


Quy trình số 16/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT 
CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐCTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dược kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ (trong vòng 10 ngày nhận đủ Hồ sơ).
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng nhận “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của cơ sở đạt yêu cầu hoặc trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng nhận “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 20 ngày làm việc).
	05 ngày làm việc

	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố tình trạng đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	30 Ngày làm việc
	


Quy trình số 17/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ DUY TRÌ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT
 CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐCTHUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dược kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ (trong vòng 10 ngày nhận đủ Hồ sơ).
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng nhận “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của cơ sở đạt yêu cầu hoặc trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng nhận “thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 20 ngày làm việc).
	05 ngày làm việc

	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố tình trạng đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 18/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KIỂM SOÁT THAY ĐỔI KHI CÓ THAY ĐỔI THUỘC
 MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỂM C VÀ D KHOẢN 1 ĐIỀU 11 
THÔNG TƯ 02/2018/TT-BYT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế


	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	06 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu / văn bản thông báo về nội dung cần khắc phục, sửa chữa.
	01 ngày làm việc

	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu / văn bản thông báo về nội dung cần khắc phục, sửa chữa.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 19/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dược kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng nhận “thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc” của cơ sở đạt yêu cầu hoặc trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 20 ngày làm việc).
	05 ngày làm việc

	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng nhận phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố tình trạng đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 20/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG THỰC HÀNH TỐT PHÂN PHỐI THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI 
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dược kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng nhận “thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc” của cơ sở đạt yêu cầu hoặc trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 20 ngày làm việc).
	05 ngày làm việc

	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng nhận phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố tình trạng đáp ứng Thực hành tốt bán lẻ thuốc GPP trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa 
Sở Y tế

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 21/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KIỂM SOÁT THAY ĐỔI KHI CÓ THAY ĐỔI THUỘC 
MỘT TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỂM D, Đ VÀ E KHOẢN 1 ĐIỀU 11 
THÔNG TƯ 03/2018/TT-BYTTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	06 ngày làm việc
	Phòng
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Dự thảo Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu / văn bản thông báo về nội dung cần khắc phục, sửa chữa.
	01 ngày làm việc
	Phòng
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Văn bản thông báo về việc đồng ý với nội dung thay đổi trong trường hợp việc thay đổi đáp ứng yêu cầu / văn bản thông báo về nội dung cần khắc phục, sửa chữa.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 22/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
SẢN XUẤT MỸ PHẨMTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Chuyên viên
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ. Dự thảo Quyết định thành lập đoàn kiểm tra, kế hoạch kiểm tra.
	02ngày làm việc
	Phòng
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt đoàn kiểm tra và kế hoạch kiểm tra.
	01 ngày làm việc

	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 4
	Kiểm tra thực tế tại cơ sở.
	15 ngày làm việc
	Đoàn kiểm tra

	Bước 5
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn kiểm tra. Thư ký Đoàn kiểm tra dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở đạt yêu cầu hoặc trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa.
	05 ngày làm việc
	Thư ký
đoàn kiểm tra

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm(đối với trường hợp cấp số tiếp nhận);

Lãnh đạo Sở Y tế kýVăn bản trả lời không cấp.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	07 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 23/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT 
MỸ PHẨMTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở đạt yêu cầu
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 24/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨMTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
 tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc phải có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung
	04 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
	03 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy xác nhận nội dung quảng cáo


	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 25/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
MỸ PHẨM TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Phòng
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo/ văn bản thông báo từ chối cấp lại
	01 ngày làm việc
	Phòng
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy xác nhận nội dung quảng cáo/ văn bản thông báo từ chối cấp lại
	01 ngày làm việc.
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 26/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO MỸ PHẨM TRONG TRƯỜNG HỢP HẾT HIỆU LỰC TẠI KHOẢN 2 ĐIỀU 21 THÔNG TƯ SỐ 09/2015/TT-BYT
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo/ văn bản thông báo từ chối cấp lại.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy xác nhận nội dung quảng cáo/ văn bản thông báo từ chối cấp lại
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 27/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
MỸ PHẨM KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG QUẢNG CÁOTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 05 ngày làm việc phải có văn bản đề nghị đơn vị sửa đổi, bổ sung
	04 ngày làm việc
	Phòng
 Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy xác nhận nội dung quảng cáo
	03 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy xác nhận nội dung quảng cáo


	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 28/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
SẢN XUẤT MỸ PHẨM THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở đạt yêu cầu
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 29/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP BÁN LẺ THUỐC THUỘC DANH MỤC THUỐC 
HẠN CHẾ BÁN LẺ ĐỐI VỚI CƠ SỞ CHƯA ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 

giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
 tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dược kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ (trong vòng 10 ngày nhận đủ Hồ sơ).  Nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở đã được kiểm tra, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh, Trình Lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (trong vòng 30 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ).
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở đạt yêu cầu và trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 20 Ngày làm việc).
	05 ngày làm việc

	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật thông tin cơ sở trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 30/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP BÁN LẺ THUỐC THUỘC DANH MỤC THUỐC 
HẠN CHẾ BÁN LẺ ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢCTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên tại
 bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 05 ngày nhận được hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ
	01 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Văn bản cho phép cơ sở bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật thông tin cơ sở trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	 07 ngày làm việc
	


Quy trình số 31/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG THÔNG TIN THUỐC
 THEO HÌNH THỨC HỘI THẢO GIỚI THIỆU THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên
 tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ
	10 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc
	02 ngày làm việc
	Phòng 
Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	15 ngày làm việc
	


Quy trình số 32/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT TRANG THIẾT BỊ 
Y TẾTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp dịch vụ công trực tuyến),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ và Dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Kiểm tra, xem xét Dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	03 ngày làm việc
	


Quy trình số 33/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤCCÔNG BỐ TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 
TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI ATHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp dịch vụ công trực tuyến),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Chuyên viên 
tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ và Dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	Kiểm tra, xem xét Dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	03 ngày làm việc
	


Quy trình số 34/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THUỘC LOẠI B,C, D THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp dịch vụ công trực tuyến),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Chuyên viên
 tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viênkiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ và Dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	01 ngày làm việc
	Chuyên viên 
Phòng Nghiệp vụ Dược

	Bước 3
	Kiểm tra, xem xét Dự thảo Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Phiếu tiếp nhận hồ sơ
	1/2 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	1/2 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	03 ngày làm việc
	


Quy trình số 35/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP SỐ TIẾP NHẬN  PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚCTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ hơ.
	1/2 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của Hồ sơ.
	1/2 1/2 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 3
	- Dự thảo Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (đối với trường hợp cấp số tiếp nhận);

- Dự thảo Văn bản thông báo không đồng ý cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
	2,5 ngày làm việc.


	Phòng Nghiệp vụ dược

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (đối với trường hợp cấp số tiếp nhận);

Lãnh đạo Sở Y tế ký Văn bản thông báo không đồng ý cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
	1,2 ngày làm việc


	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	05 bước
	- 03 ngày làm việc (đối với trường hợp cấp số tiếp nhận);

- 05 ngày làm việc (đối với trường hợp chưa cấp số tiếp nhận);
	


Quy trình số 36/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC

 CHO CƠ SỞ KINH DOANH THUỐC PHẢI KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, ...),  hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ. Chuyển bộ phận chuyên môn (phòng Nghiệp vụ dược) để xử lý hồ hơ.
	1 ngày làm việc
	Chuyên viên tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược xem xét, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên (Thư ký Đoàn đánh giá Thực hành tốt). Thư ký kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì báo cáo Trưởng đoàn, các thành viên của đoàn và cơ sở đề nghị cấp đủ điều kiện kinh doanh dược kế hoạch đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu Hồ sơ không đầy đủ thì có văn bản trình Lãnh đạo Sở Y tế thông báo cho công dân bổ sung Hồ sơ (trong vòng 10 ngày nhận đủ Hồ sơ).  Nếu cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự của cơ sở đã được kiểm tra, đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phù hợp với phạm vi kinh doanh, Trình Lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (trong vòng 20 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ).
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ dược, Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 3
	Đoàn đánh giá tiến hành đánh giá thực tế tại cơ sở. Nếu cơ sở đáp ứng yêu cầu lập biên bản báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế để cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược. Nếu cơ sở không đạt yêu cầu, lập biên bản nêu rõ lý do không cấp báo cáo Lãnh đạo Sở Y tế.
	15 ngày làm việc
	Đoàn đánh giá thực hành tốt

	Bước 4
	- Trên cơ sở Biên bản của Đoàn đánh giá. Thư ký Đoàn đánh giá dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở đạt yêu cầu và trình Văn bản thông báo nội dung cần khắc phục, sửa chữa cho cơ sở hoặc Văn bản trả lời không cấp (trường hợp cơ sở không đạt yêu cầu).

- Dự thảo Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược của cơ sở đạt yêu cầu/ Văn bản trả lời không cấp khi cơ sở đã hoàn thành khắc phục, sửa chữa (trong vòng 15 ngày làm việc).
	05 ngày làm việc


	Thư ký Đoàn đánh giá

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở Y tế ký phê duyệt Giấy chứng đủ điều kiện kinh doanh dược/Văn bản trả lời không cấp do Thư ký Đoàn đánh giá trình và chuyển bộ phận tiếp nhận trả kết quả của Sở Y tế.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở Y tế

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận vào sổ, thông báo và trả kết quả cho cơ sở nộp hồ sơ. Công bố, cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế thông tin của cơ sở
	02 ngày làm việc
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế

	06 bước
	- 20 ngày làm việc (đối với trường hợp không phải đi đánh giá)

- 30 ngày làm việc (đối với trường hợp phải đi đánh giá)
	


IV. LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH: 82 quy trình nội bộ

Quy trình số 01/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẦN ĐẦU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 02/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP BỔ SUNG PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
 TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 03/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP THAY ĐỔI PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN TRONG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 04/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP ĐIỀU CHỈNH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG TRƯỜNG HỢP ĐỀ NGHỊ ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI HỌ VÀ TÊN, NGÀY THÁNG NĂM SINH
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 05/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ 
HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 06/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 07/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN THUỘC SỞ Y TẾ VÀ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHI THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬPTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	60 ngày làm việc
	


Quy trình số 08/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 09/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 10/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG CHẨN TRỊ 
Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
 công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 11/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI 
PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 12/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG 
ĐỐI VỚI NHÀ HỘ SINH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 13/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM, 
TƯ VẤN VÀ ĐIỀU TRỊ DỰ PHÒNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 Ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 14/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM,
 ĐIỀU TRỊ BỆNH NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 15/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ 
TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 16/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 17/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ 
CẤP CỨU, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 18/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ
 KÍNH THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 19/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM
 CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, PHÒNG X QUANG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA  SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc c
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 20/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
DỊCH VỤ THẨM MỸ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ Phận một cửa

	06 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 21/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
 DỊCH VỤ XOA BÓP (MASSAGE) THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ Phận một cửa

	06 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 22/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ CẤP XÃ, TRẠM XÁ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 23/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ
 LÀM RĂNG GIẢ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 24/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN KHÁM SỨC KHỎE 
CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
 công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	15 ngày làm việc
	


Quy trình số 25/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 26/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 Ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 27/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI QUY MÔ GIƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc c
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 Ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 28/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 29/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BỊ MẤT, HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
 DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 Ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	45 ngày làm việc
	


Quy trình số 30/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BÀI THUỐC GIA TRUYỀN 
 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 31/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÀNH LẬP VÀ CHO PHÉP THÀNH LẬP NGÂN HÀNG MÔ TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, VÀ THUỘC BỆNH VIỆN TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ, NGÂN HÀNG MÔ TƯ NHÂN, NGÂN HÀNG MÔ THUỘC BỆNH VIỆN TƯ NHÂN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y, DƯỢC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ
 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 32/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM SƠ CẤP CỨU 
CHỮ THẬP ĐỎ  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 33/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐIỂM 
SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận giải
 quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 34/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM, 
ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂMTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 35/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI TRẠM, 
ĐIỂM SƠ CẤP CỨU CHỮ THẬP ĐỎ DO MẤT, RÁCH, HỎNGTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 36/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT LẦN ĐẦU DANH MỤC KỸ THUẬT
 CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 37/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT 
CỦA CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 38/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN
 VIỆC KHÁM SỨC KHỎE THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	



Quy trình số 39/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI 
TỪ ĐỦ 18 TUỔI TRỞ LÊN  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).
	0,25 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

	Bước 2
	Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1.
	0,25 ngày làm việc
	Cơ sở Khám bệnh,
chữa bệnh

	Bước 3
	Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh

	03 bước
	01 ngày làm việc
	



Quy trình số 40/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI 
CHƯA ĐỦ 18 TUỔI  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
 thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).
	0,25 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

	Bước 2
	Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 2.
	0,25 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

	Bước 3
	Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở Khám bệnh, 
chữa bệnh

	03 bước
	01 ngày làm việc
	


Quy trình số 41/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY KHÁM SỨC KHỎE CHO NGƯỜI NGƯỜI 
MẤT NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC KHÔNG CÓ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ HOẶC HẠN CHẾ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Đối tượng khám sức khỏe đến cơ sở Khám chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khoẻ theo qui định, nộp Giấy KSK theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế; Cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin cá nhân, tình trạng sức khỏe hiện tại, tiền sử bệnh tật của bản thân và gia đình trong phần tiền sử của đối tượng khám sức khỏe (theo mẫu giấy chứng nhận sức khỏe).
	0,25 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

	Bước 2
	Cơ sở KBCB đối chiếu ảnh trong giấy KSK với người đến KSK; Đóng dấu giáp lai vào ảnh sau khi đã thực hiện việc đối chiếu ảnh và hướng dẫn quy trình KSK cho đối tượng KSK theo các nội dung ghi trong Phụ lục 1 hoặc Phụ lục 2.
	0,25 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

	Bước 3
	Kết luận và trả giấy khám sức khoẻ.
	1/2 ngày làm việc
	Cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh

	03 bước
	01 ngày làm việc
	


Quy trình số 42/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP NGƯỜI HÀNH NGHỀ ĐƯỢC TIẾP TỤC 
HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 43/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH ĐƯỢC 
TIẾP TỤC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH SAU KHI BỊ ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN 
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho cơ khám bệnh, chữa bệnh sở nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 44/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH
 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA  SỞ Y TẾ TRƯỚC NGÀY 01/01/2016 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ và chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	60 ngày làm việc
	


Quy trình số 45/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH
 THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TỪ NGÀY 01/01/2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ và chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	60 ngày làm việc
	



Quy trình số 46/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM A, B, KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận
 giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ và chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	60 ngày làm việc
	


Quy trình số 47/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT . THỦ TỤC CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ BÁC SỸ GIA ĐÌNH  ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC BỊ THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM C, D, Đ, E VÀ G TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU 29 LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ và chuyển kết quả cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	60 ngày làm việc
	


Quy trình số 48/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM
 BÁC SỸ GIA ĐÌNH ĐỘC LẬP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	25 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 49/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TƯ NHÂN HOẶC KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	25 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 50/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC CẤP BỔ SUNG LỒNG GHÉP NHIỆM VỤ CỦA 
PHÒNG KHÁM BÁC SỸ ĐỐI VỚI TRẠM Y TẾ CẤP XÃ  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	25 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 51/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH KHI THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂMTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	25 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 52/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC GIẤY PHÉP BỊ 
THU HỒI DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	
Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định, tiến hành thẩm định hồ sơ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định, trình lãnh đạo phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên in kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	07 bước
	30 ngày làm việc
	



Quy trình số 53/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾTTHỦ TỤC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH PHẠM VI HOẠT ĐỘNG BÁC SỸ 
GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HOẶC BỆNH VIỆN ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	25 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 54/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP CÁ NHÂN TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ   

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ đạt trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt chuyển kết quả cho chuyên viên bộ phận một cửa.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 55/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐOÀN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRONG NƯỚC TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNHTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ   
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ đạt trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt chuyển kết quả cho chuyên viên bộ phận một cửa.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 56/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐOÀN KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
NƯỚC NGOÀI TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ   
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ đạt trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt chuyển kết quả cho chuyên viên bộ phận một cửa.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 57/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CHO PHÉP ĐỘI KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHỮ THẬP ĐỎ LƯU ĐỘNG TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ   
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ đạt trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt chuyển kết quả cho chuyên viên bộ phận một cửa.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	05 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 58/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI BỆNH VIỆN TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ CỦA  SỞ Y TẾ (TRỪ CÁC BỆNH VIỆN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ Y TẾ VÀ BỘ QUỐC PHÒNG) VÀ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP KHI THAY ĐỔI HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHIA TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬPTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ   
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	10 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	60 ngày làm việc
	


Quy trình số 59/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 60/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 61/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG CHẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 62/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI NHÀ HỘ SINH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 63/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 64/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI PHÒNG XÉT NGHIỆM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 65/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 66/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGKHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH, ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc 
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 67/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ TẠI NHÀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 68/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 69/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNGKHÁM BỆNH,
 CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ CẤP CỨU, HỖ TRỢ VẬN CHUYỂN NGƯỜI BỆNH
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	




Quy trình số 70/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐỐI KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO VỚI TRẠM XÁ, TRẠM Y TẾ CẤP XÃTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 71/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI 
ĐỊA ĐIỂM THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	



Quy trình số 72/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THAY ĐỔI TÊN CƠ SỞ
 KHÁM CHỮA BỆNHTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	08 bước
	30 ngày làm việc
	



Quy trình số 73/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, 
CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH DO BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG HOẶC 
GIẤY PHÉP BỊ THU HỒI DO CẤP KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	03 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	30 ngày làm việc
	


Quy trình số 74/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NHÂN ĐẠO ĐỐI VỚI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ KHI THAY ĐỔI QUY MÔ IƯỜNG BỆNH HOẶC CƠ CẤU TỔ CHỨC HOẶC PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔNTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Thành lập đoàn thẩm định, tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, lập biên bản thẩm định.
	20 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Hồ sơ hành nghề đạt, chuyên viên in Giấy phép hoạt động, trình lãnh đạo Sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	10 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 7
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	15 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 8
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	08 bước
	90 ngày làm việc
	


Quy trình số 75/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in Giấy chứng nhận, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	35 ngày làm việc
	


Quy trình số 76/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 4, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 77/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 5, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 78/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y 
CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 6, ĐIỀU 1, THÔNG TƯ SỐ 29/2015/TT-BYT
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	05 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in chứng chỉ hành nghề, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 79/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN LÀ LƯƠNG Y THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ cá nhân nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y xử lý nhập hồ sơ khi đầy đủ, chuyển cho Tổ thẩm định xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Tổ thẩm định xử lý, thẩm định hồ sơ, trình Lãnh đạo sở phê duyệt.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 5
	Giám đốc Sở Y tế ký phê duyệt kết quả thẩm định hồ sơ (Đồng ý cấp và Không đồng ý cấp) và chuyển Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y.
	01 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 6
	Chuyên viên Phòng nghiệp vụ Y in Giấy chứng nhận, chuyển chứng chỉ hành nghề cho Chuyên viên bộ phận một cửa.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 7
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo kết quả cho người nộ hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận tiếp nhận

	07 bước
	20 ngày làm việc
	


Quy trình số 80/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG 

QUẢNG CÁO DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 81/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO
 DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT
 HOẶC HƯ HỎNG THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	10 ngày làm việc
	


Quy trình số 82/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG QUẢNG CÁO 
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Văn thư tại bộ phận một cửa Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nộp trực tiếp, kiểm tra, hướng dẫn, chuyển phòng Nghiệp vụ y xử lý hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y xem xét xử lý hồ sơ, chuyển hồ sơ cho Chuyên viên.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y phân loại và thẩm định hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Lãnh đạo Sở xem xét phê duyệt Cấp mới giấy phép hoạt động cho tổ chức, công dân.
	02 ngày làm việc
	Lãnh đạo Sở

	Bước 5
	Chuyên viên phụ trách thẩm định tiếp nhận kết quả từ Lãnh đạo Sở chuyển cho bộ phận một cửa, lưu hồ sơ.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 6
	Chuyên viên bộ phận tiếp nhận thông báo, trả kết quả cho người nộp hồ sơ.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	06 bước
	10 ngày làm việc
	


V. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG: 11 quy trình nội bộ.

Quy trình số 01/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI HIV 
DO TAI NẠN RỦI RO NGHỀ NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ của Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp biết để cơ sở bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Hội đồng tư vấn chuyên môn trình biên bản thẩm định lên Lãnh đạo Sơt Y tế cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	03 bước
	07 Ngày làm việc
	


Quy trình số 02/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BỊ NHIỄM HIV DO TAI NẠN
 RỦI RO NGHỀ NGHIỆPTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ của Cá nhân, tổ chức đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Tổ chức họp Hội đồng tư vấn chuyên môn để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo rõ lý do cho cơ sở đề nghị cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp biết để cơ sở bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Hội đồng tư vấn chuyên môn trình biên bản thẩm định lên Lãnh đạo Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp để xem xét và quyết định cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp; trường hợp không cấp thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	03 bước
	07 Ngày làm việc
	


Quy trình số 03/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ CƠ SỞ XÉT NGHIỆM ĐẠT TIÊU CHUẨN
 AN TOÀN SINH HỌC CẤP I, CẤP IITHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học theo mẫu số 08 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Đăng tải danh sách cơ sở đã tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế
	03 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	02 bước
	04 Ngày làm việc
	


Quy trình số 04/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊM CHỦNG
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian 
thực hiện
	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận văn bản thông báo đủ điều kiện tiêm chủng theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Đăng tải thông tin về tên, địa chỉ, người đứng đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (thời điểm tính ngày phải công bố thông tin được xác định theo dấu công văn đến của Sở Y tế).
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	02 bước
	11 ngày làm việc
	


Quy trình số 05/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC XÁC ĐỊNH TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC BỒI THƯỜNG
 DO XẢY RA TAI BIẾN TRONG TIÊM CHỦNG  THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ của người được tiêm chủng hoặc thân nhân của người được tiêm chủng cho rằng mình hoặc thân nhân của mình thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 104/2016/NĐ-CP
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Thụ lý và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý đơn cho người bị thiệt hại hoặc thân nhân của người bị thiệt hại (sau đây gọi tắt là người bị thiệt hại). Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì Sở Y tế có văn bản hướng dẫn người bị thiệt hại bổ sung
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Hoàn thành việc xác định nguyên nhân gây tai biến, mức độ tổn thương và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu đồng thời báo cáo Bộ Y tế.
	10 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	03 bước
	15 ngày làm việc
	


Quy trình số 06/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN
 CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận hồ sơ của Cơ sở điều trị thực hiện công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện cho cơ sở điều trị theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các quy định, Sở Y tế có văn bản gửi cho cơ sở điều trị đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công bố.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Kiểm tra hồ sơ và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và toàn văn hồ sơ công bố của cơ sở điều trị.
	3 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	03 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 07/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN 
ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN KHI CÓ THAY ĐỔI VỀ TÊN, ĐỊA CHỈ, VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ VÀ NHÂN SỰTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Tiếp nhận văn bản thay đổi về tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự của cơ sở điều trị.
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Cập nhật các thông tin thay đổi trong hồ sơ công bố của cơ sở điều trị đã đăng trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	02 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 08/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ KHI HỒ SƠ CÔNG BỐ
 BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ MẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Khi phát hiện hồ sơ công bố bị mất hoặc bị hư hỏng, cơ sở điều trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản và gửi hồ sơ công bố lại về Sở Y tế nơi đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế hồ sơ công bố của cơ sở điều trị về việc hồ sơ công bố bị mất hoặc bị hư hỏng.
	01 ngày làm việc
	Cơ sở điều trị

	Bước 2
	Cơ sở điều trị gửi hồ sơ về Sở Y tế để kiểm tra, đối chiếu
	30 ngày làm việc
	Cơ sở điều trị

	Bước 3
	Cấp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố (theo định dạng PDF) cho cơ sở điều trị qua hòm thư điện tử theo Mẫu số 08 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 90/2016/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng các quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định, Sở Y tế có văn bản (theo định dạng PDF) gửi qua hòm thư điện tử cho cơ sở điều trị đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ công bố
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Kiểm tra hồ sơ và công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin sau: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ và toàn văn hồ sơ công bố của cơ sở điều trị.
	04 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	04 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 09/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ LẠI ĐỐI VỚI CƠ SỞ CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ KHI HỒ SƠ CÔNG BỐ
 BỊ HƯ HỎNG HOẶC BỊ MẤT THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận
giải quyết

	Bước 1
	Cơ sở điều trị bị đình chỉ gửi tài liệu về việc chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến Sở Y tế
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Khi nhận được hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm:

- Trường hợp đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế ra Quyết định hủy bỏ đình chỉ đối với cơ sở điều trị.

- Trường hợp không đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở điều trị. Văn bản phải nêu rõ lý do không đồng ý.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Nhận được văn bản thông báo không đồng ý của Sở Y tế, cơ sở điều trị bị đình chỉ phải khắc phục các vi phạm và gửi hồ sơ khắc phục vi phạm về Sở Y tế.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 4
	Khi quyết định đình chỉ hết hiệu lực, trường hợp cơ sở điều trị bị đình chỉ không khắc phục các vi phạm hoặc việc khắc phục các vi phạm không đáp ứng các quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP, Sở Y tế thực hiện việc hủy hồ sơ công bố của cơ sở điều trị trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.
	05 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	04 bước
	05 ngày làm việc
	


Quy trình số 10/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Bộ phận giải quyết

	Bước 1
	Trước khi thực hiện sản xuất chế phẩm, người đại diện theo pháp luật của cơ sở sản xuất nộp hồ sơ đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt nhà xưởng sản xuất
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Sở Y tế cấp cho cơ sở thực hiện việc công bố Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất theo Mẫu số 01 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Sở Y tế công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở sản xuất; tên người chuyên trách về an toàn hóa chất; tên người điều hành sản xuất (đối với cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm).
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	03 bước
	03 ngày làm việc
	


Quy trình số 11/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN DÙNG TRONG LĨNH VỰC GIA DỤNG VÀ Y TẾ
THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Chức danh, vị trí, nội dung công việc
	Thời gian thực hiện
	Bộ Phận giải quyết

	Bước 1
	Cơ sở cung cấp dịch vụ nộp hồ sơ đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở
	01 ngày làm việc
	Bộ phận một cửa

	Bước 2
	Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, Sở Y tế cấp cho cơ sở thực hiện việc công bố Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm theo Mẫu số 08 tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP.
	01 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	Bước 3
	Sở Y tế có trách nhiệm công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: Tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
	02 ngày làm việc
	Phòng Nghiệp vụ Y

	03 bước
	03 ngày làm việc
	


VI. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO: 01 quy trình nội bộ.

Quy trình số 01/CC

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC CÔNG BỐ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU LÀ CƠ SỞ
 THỰC HÀNH ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE ĐỐI VỚI CƠ SỞ KCB THUỘC SỞ Y TẾ VÀ CƠ SỞ 
KCB TƯ NHÂNTHUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự
công việc
	Nội dung các bước thực hiện
	Thời gian 
thực hiện


	Bộ phận 
giải quyết

	Bước 1
	Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  gửi văn bản công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành về Sở Y tế
	0,5 ngày
	Cơ sở khám bệnh,
 chữa bệnh

	Bước 2
	Sở Y tế cập nhật trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế đối với cơ sở thực hành đáp ứng yêu cầu hoặc phải có văn bản không đồng ý việc tự công bố gửi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và nêu rõ lý do đối với cơ sở thực hành chưa đáp ứng yêu cầu.
	Trong vòng 15 ngày
	Sở Y tế

	Bước 3
	Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày Sở Y tế nhận được văn bản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tự công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành, nếu Sở Y tế không có văn bản không đồng ý việc tự công bố, cơ sở thực hành mới được ký hợp đồng đào tạo thực hành với cơ sở đào tạo.
	0,5 ngày
	Cơ sở khám bệnh,
 chữa bệnh

	03 bước
	16ngày
	


I. LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA

Quy trình liên thông số 01/GĐYK

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GĐYK LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC  THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

 CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận

giải quyết
	Thời gian

thực hiện 

các bước
	Thời gian hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan

thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đến Sở LĐTBXH để tổng hợp hồ sơ gửi về HĐGĐYK cấp tỉnh.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày

 làm việc
	03 ngàylàm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

- Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	04 ngày 

làm việc
	27 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Hội đồng GĐYK cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ khám GĐYK, nếu hồ sơ khám GĐYK không đúng quy định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 thì trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ khám GĐYK cho Sở LĐTBXH tỉnh kèm theo văn bản nêu rõ lý do.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	10 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 4
	- Hội đồng GĐYK phải thực hiện khám giám định cho đối tượng trong thời gian không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khám GĐYK; Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh chân dung của đối tượng chụp trên nền trắng cỡ ảnh 4 cm x 6 cm cách ngày lập hồ sơ không quá 6 tháng, đóng dấu giáp lai của Công an xã.
	Bác sỹ thụ lý hồ sơ
	04 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 5
	- Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám.

- Họp hội chẩn chuyên môn:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

+ Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận).
	Chủ tịch/Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám định y khoa
	04 ngày

 làm việc
	
	

	Bước 6
	- Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa, thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản Giám định Y khoa các trường hợp khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

- Trình Chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản Giám định Y khoa.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	01 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 7
	- Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Thống kê và theo dõi.

- Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.
	
	04 ngày 

làm việc
	
	

	07 bước
	
	
	30 ngày

 làm việc
	
	


Quy trình liên thông số 02/GĐYK

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC KHÁM GĐYK LẦN ĐẦU 

ĐỐI VỚI CON ĐẺ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC

 THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận

giải quyết
	Thời gian

thực hiện 

các bước
	Thời gian hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan

thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đến Sở LĐTBXH để tổng hợp hồ sơ gửi về HĐGĐYK cấp tỉnh.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày

 làm việc
	03 ngày làm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

- Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	04 ngày 

làm việc
	27 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Hội đồng GĐYK cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ khám GĐYK, nếu hồ sơ khám GĐYK không đúng quy định tại Thông tư số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 30/6/2016 thì trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận hồ sơ, Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ khám GĐYK cho Sở LĐTBXH tỉnh kèm theo văn bản nêu rõ lý do.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	10 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 4
	- Hội đồng GĐYK phải thực hiện khám giám định cho đối tượng trong thời gian không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khám GĐYK; người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu hoặc xác nhận của Công an xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, có dán ảnh chân dung của đối tượng chụp trên nền trắng cỡ ảnh 4 cm x 6 cm cách ngày lập hồ sơ không quá 6 tháng, đóng dấu giáp lai của Công an xã.
	Bác sỹ thụ lý hồ sơ
	04 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 5
	- Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

- Họp hội chẩn chuyên môn:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

+ Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	Chủ tịch/Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám định y khoa
	04 ngày

 làm việc
	
	

	Bước 6
	- Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng Giám định y khoa,thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản Giám định Y khoa, các trường hợp khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

- Trình Chủ tịch/PCT Hội đồng ký biên bản Giám định Y khoa.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	01 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 7
	- Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Thống kê và theo dõi.

- Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.
	
	04 ngày 

làm việc
	
	

	07 bước
	
	
	30 ngày

 làm việc
	
	


Quy trình liên thông số 03/GĐYK
QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN MẮC BỆNH, TẬT, DỊ DẠNG, 

DỊ TẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN PHƠI NHIỄM VỚI CHẤT ĐỘC HÓA HỌC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG

 CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận

giải quyết
	Thời gian

thực hiện 

các bước
	Thời gian hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan

thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đến Sở LĐTBXH để tổng hợp hồ sơ gửi về HĐGĐYK cấp tỉnh.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày

 làm việc
	03 ngày làm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	- Sở Y tế tiếp nhận các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học của các đối tượng. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học về Sở LĐTBXH để làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi đối với đối tượng theo quy định.

- Trường hợp không phê duyệt sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do từ chối đối với từng trường hợp cụ thể
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	10 ngày 

làm việc
	19 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

- Trình Chủ tịch/PCT Hội đồng ký biên bản Giám định Y khoa.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	05 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 4
	- Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Thống kê và theo dõi.

- Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.
	Bác sỹ thụ lý hồ sơ
	04 ngày 

làm việc
	
	

	04 bước
	
	
	22 ngày

 làm việc
	
	


Quy trình liên thông số 04/GĐYK

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT KHÁM GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT LẦN ĐẦU 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG  CỦA SỞ Y TẾ 

	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận

giải quyết
	Thời gian

thực hiện 

các bước
	Thời gian hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan

thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học đến Sở LĐTBXH để tổng hợp hồ sơ gửi về HĐGĐYK cấp tỉnh.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày

 làm việc
	03 ngày làm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	04 ngày 

làm việc
	27 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

- Trường hợp không giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	10 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 4
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	Bác sỹ thụ lý hồ sơ
	04 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 5
	- Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	Chủ tịch/Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Giám định y khoa
	04 ngày

 làm việc
	
	

	Bước 6
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	01 ngày 

làm việc
	
	

	Bước 7
	- Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Thống kê và theo dõi.

- Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.
	
	04 ngày 

làm việc
	
	

	07 bước
	
	
	30 ngày

 làm việc
	
	


Quy trình liên thông số 05/GĐYK

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP 

ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TẠM THỜI THUỘC PHẠM VỊ CHỨC NĂNG  CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBNDngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận

giải quyết
	Thời gian

thực hiện

các bước
	Thời gian

thực hiện tại từng cơ quan
	Cơ quan

thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng giám định y khoa tỉnh.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày làm việc
	03 ngày làm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận hồ sơ

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	01 ngày làm việc
	27 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách)
Căn cứ hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám GĐYK:

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ GĐYK cho cơ quan đã giới thiệu đối tượng đi khám giám định kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Hội đồng GĐYK phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời gian không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 4
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 5
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

- Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

- Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	Bác sỹ

thụ lý hồ sơ
	10 ngày làm việc
	
	

	Bước 6
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng Giám định Y khoa. Thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	Chủ tịch/Phó chủ tịch

Thường trực Hội đồng

Giám định Y khoa
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 7
	Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

Thống kê và theo dõi

Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả
	01 ngày làm việc
	
	

	06 bước
	
	
	30 ngày 

làm việc
	
	


Quy trình liên thông số 06/GĐYK

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP

 BỔ SUNG VẾT THƯƠNG THUỘC PHẠM VỊ CHỨC NĂNG  CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 

các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận giải quyết
	Thời gian

thực hiện

các bước
	Thời gian thực hiện tại từng

cơ quan
	Cơ quan

thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng giám định y khoa tỉnh.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày làm việc
	03 ngày làm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	- Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận hồ sơ.
- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư).
Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	01 ngày làm việc
	23 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách)
Căn cứ hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám GĐYK: 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ GĐYK cho cơ quan đã giới thiệu đối tượng đi khám giám định kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Hội đồng GĐYK phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời gian không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 4
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm, các giấy tờ khác liên quan
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	01 ngày làm việc
	
	

	Bước 5
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

+ Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	Bác sỹ

thụ lý hồ sơ
	10 ngày làm việc
	
	

	Bước 6
	- Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa, thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản Giám định Y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

- Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	Chủ tịch/Phó chủ tịch

Thường trực Hội đồng

Giám định Y khoa
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 7
	- Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

- Thống kê và theo dõi

- Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả
	01 ngày làm việc
	
	

	07 bước
	
	
	26 ngày

làm việc
	
	


Quy trình liên thông số 07/GĐYK

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP

 VẾT THƯƠNG  CÒN SÓT THUỘC PHẠM VỊ CHỨC NĂNG  CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự 
các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận
giải quyết
	Thời gian thực hiện 
các bước
	Thời gian thực hiện tại từng cơ quan, đơn vị
	Cơ quan
thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng giám định y khoa tỉnh.

Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận hồ sơ
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày làm việc
	03 ngày làm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	01 ngày làm việc
	27 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách)
Căn cứ hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám GĐYK: 

Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ GĐYK cho cơ quan đã giới thiệu đối tượng đi khám giám định kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Hội đồng GĐYK phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời gian không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 4
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 5
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

+ Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	Bác sỹ

thụ lý hồ sơ
	10 ngày làm việc
	
	

	Bước 6
	- Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa, thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản Giám định Y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

- Trình chủ tịch/PCT hội đồng ký biên bản giám định y khoa.
	Chủ tịch/Phó chủ tịch

Thường trực Hội đồng

Giám định Y khoa
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 7
	- Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

- Thống kê và theo dõi

- Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả
	01 ngày làm việc
	
	

	07 bước
	
	
	30 ngày
làm việc
	
	


Quy trình liên thông số 08/GĐYK

QUY TRÌNH NỘI BỘ LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT KHÁM GIÁM ĐỊNH ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP 

VẾT THƯƠNG TÁI PHÁT THUỘC PHẠM VỊ CHỨC NĂNG  CỦA SỞ Y TẾ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 281/QĐ-UBND  ngày 29/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)
	Thứ tự các bước thực hiện
	Nội dung các bước thực hiện
	Bộ phận
giải quyết
	Thời gian

thực hiện các bước
	Thời gian thực hiện
tại từng
cơ quan
	Cơ quan thực hiện

	Bước 1
	Cá nhân gửi các giấy tờ, hồ sơ có liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp hồ sơ gửi về Hội đồng giám định y khoa tỉnh.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	03 ngày làm việc
	03 ngày làm việc
	Sở LĐTBXH

	Bước 2
	Cơ sở khám bệnh chữa bệnh tiếp nhận hồ sơ

- Xem xét và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (nộp trực tiếp, qua Bưu điện, dịch vụ bưu chính công ích..), hướng dẫn, tiếp nhận Hồ sơ.
- Vào số và sổ công văn đến (văn thư)

Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, viết giấy mời, chia hồ sơ cho các phòng giám định (giao cho cán bộ phụ trách).
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	01 ngày làm việc
	27 ngày làm việc
	Sở Y tế

	Bước 3
	- Chuyển hồ sơ cho cán bác sĩ phụ trách kiểm tra, lên lịch khám, chia hồ sơ cho các phòng giám định ( Giao cho cán bộ phụ trách)
- Căn cứ hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến, cơ quan thường trực Hội đồng GĐYK tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và thực hiện việc lập hồ sơ khám GĐYK: 

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thường trực của Hội đồng GĐYK trả lại hồ sơ GĐYK cho cơ quan đã giới thiệu đối tượng đi khám giám định kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Hội đồng GĐYK phải thực hiện khám giám định cho đối tượng và ban hành Biên bản khám giám định trong thời gian không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 4
	Người thực hiện khám GĐYK có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu người đến khám giám định với một trong các giấy tờ của người đó: Giấy chứng minh nhân dân, số sổ bảo hiểm , các giấy tờ khác liên quan
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận;

Bác sĩ thụ lý hồ sơ
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 5
	-Hoàn thiện bệnh án giám định y khoa, tổng hợp kết quả khám

-Họp hội chẩn chuyên môn:

+ Trường hợp chưa đủ điều kiện kết luận thì thông báo cho đối tượng khám được biết.

+ Trường hợp đủ điều kiện thì chuyển hồ sơ và mời người khám giám định đến nghe kết quả tại hội đồng họp xét kết luận (Hội đồng họp xét kết luận)
	Bác sỹ

thụ lý hồ sơ
	10 ngày làm việc
	
	

	Bước 6
	Trên cơ sở Biên bản họp của Hội đồng giám định y khoa, thư ký Hội đồng đánh máy Biên bản giám định y khoa các trường hợp ra khám giám định đủ điều kiện kết luận bệnh theo danh mục quy định.

Trình Chủ tịch/PCT Hội đồng ký biên bản Giám định Y khoa.
	Chủ tịch/Phó chủ tịchThường trực Hội đồng

Giám định Y khoa
	05 ngày làm việc
	
	

	Bước 7
	- Chuyển trả hồ sơ cho Phòng Văn thư tổng hợp (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).
- Thống kê và theo dõi.
- Cán bộ phòng hành chính có trách nhiệm thống kê các TTHC thực hiện tại đơn vị vào Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC.
	Văn thư,

bộ phận tiếp nhận

và trả kết quả
	01 ngày làm việc
	
	

	07 bước
	
	
	30 ngày làm việc
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